
DANH SÁCH BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI
DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS VÀ THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ- GDĐT ngày          tháng        năm 2024 của Giám đốc Sở GDĐT)
I. Thường trực

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 Nguyễn Ngọc Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban
2 Vũ Thị Liên Hương Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
3 Hà Tấn Thọ Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
4 Phạm Hồng Thành P. Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
5 Bùi Văn Vàng P. Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
6 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiệu trưởng THCS Nguyễn Nghiêm Ủy viên - phụ trách CSVC
7 Trần Quốc Bảo Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Ủy viên - phụ trách CSVC
8 Hồ Quang Bình Hiệu trưởng THCS Chánh Lộ Ủy viên - phụ trách CSVC
9 Nguyễn Thị Thỏa Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa Lộ Ủy viên - phụ trách CSVC
10 Mai Anh Tuấn Hiệu trưởng THCS Trần Phú Ủy viên - phụ trách CSVC
11 Nguyễn Thái An Hiệu trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên - phụ trách CSVC
12 Nguyễn Phú Đồng Hiệu trưởng THPT Lê Trung Đình Ủy viên - phụ trách CSVC
13 Phạm Xuân Tám Hiệu trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Ủy viên - phụ trách CSVC
14 Cao Văn Ấn Phó Hiệu trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Ủy viên - phụ trách CSVC
15 Hồ Ánh Ngôn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
16 Nguyễn Thị Duy Trinh Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
17 Lê Ngọc Pháp Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
18 Phan Thị Kim Duyên Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
19 Trương Thị Kim Đức Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
20 Đặng Văn Thành Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
21 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
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22 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
23 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
24 Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
25 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
26 Nguyễn Thị Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký

II. Giám khảo cấp THCS
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ Huyện/ Tx/Tp
1 Nguyễn Công Huy Hiệp Hiệu trưởng THCS Minh Thạnh Giám khảo Mộ Đức
2 Nguyễn Thị Thanh Diệu P. Hiệu trưởng TH&THCS Phổ Minh Giám khảo Đức Phổ
3 Nguyễn Đức Tính Giáo viên TH&THCS  Trà Phú Giám khảo Trà Bồng
4 Võ Hoàng Chương P. Hiệu trưởng TH&THCS  Bình Chương Giám khảo Bình Sơn
5 Phùng Thị Mỹ Nhung Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo TP. Quảng Ngãi
6 Phan Thanh Tuấn Giáo viên PTDTBT TH&THCS Sơn Tân Giám khảo Sơn Tây
7 Nguyễn Thị Như Mai Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Đức Phổ
8 Phan Lễ Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo Mộ Đức
9 Nguyễn Văn Thành P. Hiệu trưởng THCS Trương Quang Trọng Giám khảo TP. Quảng Ngãi
10 Võ Hoàng Hiển Giáo viên THCS Tịnh Bắc Giám khảo Sơn Tịnh
11 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Nghĩa Hành
12 Ngô Đài Tôn P. Hiệu trưởng THCS Trà Xuân Giám khảo Trà Bồng
13 Lê Thị Nhật Thảo P. Hiệu trưởng THCS Hành Minh Giám khảo Nghĩa Hành
14 Bùi Thanh Quang Hiệu trưởng THCS Sơn Hạ Giám khảo Sơn Hà
15 Trần Thị Kim Phượng Hiệu trưởng TH &THCS Ba Vinh Giám khảo Ba Tơ
16 Nguyễn Văn Lộc Hiệu trưởng THCS TT Ba Tơ Giám khảo Ba Tơ
17 Huỳnh Văn Tuấn Hiệu trưởng THCS Bình Hiệp Giám khảo Bình Sơn
18 Nguyễn Văn Xinh Giáo viên TH&THCS Phổ Châu Giám khảo Đúc Phổ
19 Trần Thị Phúc Nguyên P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Giám khảo Mộ Đức
20 Trần Hoàng Nhủ Giáo viên PTDTBT TH và THCS Trà Thủy Giám khảo Trà Bồng
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21 Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo TP. Quảng Ngãi
22 Trần Thị Thùy Vân P. Hiệu trưởng THCS Nghĩa Điền Giám khảo Tư Nghĩa
23 Đoàn Thị Ngọc Lan P. Hiệu trưởng PTDTBT THCS Trà Sơn Giám khảo Trà Bồng
24 Nguyễn Thị Diệu Hương Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo Mộ Đức
25 Phạm Thành Nhân Giáo viên THCS Tịnh Kỳ Giám khảo TP. Quảng Ngãi
26 Võ Thị Bích Màu Giáo viên THCS Phổ Khánh Giám khảo Đúc Phổ
27 Nguyễn Thị Thương Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng Giám khảo Nghĩa Hành
28 Trần Thị Minh Hiền Giáo viên THCS TT Trà Xuân Giám khảo Trà Bồng
29 Từ Văn Đông Hiệu trưởng THCS Tịnh Ấn Tây Giám khảo TP. Quảng Ngãi
30 Nguyễn Tấn Quân P. Hiệu trưởng THCS xã Bình Đông Giám khảo Bình Sơn
31 Huỳnh Thị Minh Thư P. Hiệu trưởng THCS Phổ Ninh Giám khảo Đúc Phổ
32 Nguyễn Tấn Dũng Giáo viên THCS Phổ Vinh Giám khảo Đúc Phổ
33 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan Giám khảo Mộ Đức
34 Vũ Thị Kim Anh Giáo viên THCS Tịnh Phong Giám khảo Sơn Tịnh
35 Hường Vĩnh Nhân Hiệu trưởng THCS Bình Dương Giám khảo Bình Sơn
36 Nguyễn Vũ Thị Biên Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo TP. Quảng Ngãi
37 Từ Tấn An P. Hiệu trưởng THCS Hành Nhân Giám khảo Nghĩa Hành
38 Nguyễn Thị Thân Giáo viên THCS Đức Phong Giám khảo Mộ Đức
39 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Giáo viên THCS Tịnh Phong Giám khảo Sơn TỊnh
40 Nguyễn Thị Thu Oanh Hiệu trưởng THCS Định Đông Giám khảo Sơn TỊnh
41 Lê Tuấn Kiệt Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo Mộ Đức
42 Ngô Trọng Hiếu Giáo viên TH và THCS TT La Hà Giám khảo Tư Nghĩa
43 Nguyễn Văn Chiểu Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Đức Phổ
44 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Nghĩa Hành
45 Nguyễn Thị Thúy Sinh Giáo viên THCS Phổ Cường Giám khảo Đức Phổ
46 Nguyễn Văn Tươi P. Hiệu trưởng THCS Phổ Vinh Giám khảo Đức Phổ
47 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên THCS Đức Phong Giám khảo Mộ Đức
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48 Lê Thị Thúy Nga Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo TP. Quảng Ngãi
49 Lê Thị Minh Giáo viên THCS Đức Chánh Giám khảo Mộ Đức
50 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên TH và THCS TT La Hà Giám khảo Tư Nghĩa
51 Huỳnh Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Đức Phổ

III. Giám khảo cấp THPT
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 Ngô Minh Thành P. Hiệu trưởng THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo
2 Đặng Thị Dung Giáo viên THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo
3 Trần Văn Thanh Giáo viên THPT Chu Văn An Giám khảo
4 Đỗ Ngọc Huy P. Hiệu trưởng THPT Trà Bồng Giám khảo
5 Ngô Hoài Thanh Giáo viên THPT Sơn Mỹ Giám khảo
6 Lê Bá Thuyền Giáo viên THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo
7 Trần Duy Bình P. Hiệu trưởng THCS- THPT Phạm Kiệt Giám khảo
8 Nguyễn Tùng Sinh P. Hiệu trưởng THPT số 1 Đức Phổ Giám khảo
9 Nguyễn Thị Đoàn Lâm Giáo viên THPT Thu Xà Giám khảo
10 Võ Đình Văn Nguyễn Giáo viên THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo
11 Nguyễn Chí Cường Giáo viên THPT Sơn Mỹ Giám khảo
12 Bùi Thị Khuyên Giáo viên THPT Ba Gia Giám khảo
13 Đoàn Sĩ Sơn Giáo viên THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo
14 Đinh Thị Hoàng Yên Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Giám khảo
15 Phạm Huy Lộc Giáo viên THPT Sơn Mỹ Giám khảo
16 Lê Tấn Cúc P. Hiệu trưởng THCS-THPT Vạn Tường Giám khảo
17 Hà Hoàng Thu Thủy Giáo viên THPT Chu Văn An Giám khảo
18 Nguyễn Đắc Vương Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo
19 Võ Thị Mộng Tuyền Giáo viên THPT Vạn Tường Giám khảo
20 Trần Thị Tuyết Hạnh Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo
21 Trần Ngọc Đấu Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo
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22 Lưu Thị Nga Giáo viên THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo
23 Đặng Thị Thanh Nguyệt Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo
24 Võ Thị Liên Giáo viên THPT Lê Trung Đình Giám khảo
25 Đinh Thị Thêu Giáo viên PT DTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi Giám khảo
26 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên THPT Lê Trung Đình Giám khảo
27 Tăng Thị Kiều Giáo viên THPT Sơn Hà Giám khảo
28 Nguyễn Anh Phương Giáo viên THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo
29 Nguyễn Minh Vương Giáo viên THPT Lương Thế Vinh Giám khảo
30 Nguyễn Thị Như Phụng Giáo viên THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo
31 Lê Chấn Thi Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Giám khảo
32 Nguyễn Thị Minh Hằng P. Hiệu trưởng THPT Lê Trung Đình Giám khảo
33 Phạm Thị Anh Hương Giáo viên THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo
34 Nguyễn Thị Nam Hà Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo
35 Nguyễn Thị Thu Viễn Giáo viên THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo
36 Đoàn Quốc Việt P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo
37 Phạm Thành Tấn Hiệu trưởng THPT Ba Gia Giám khảo
38 Từ Tấn Phúc Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo
39 Lê Thị Kim Bông Giáo viên THPT Bình Sơn Giám khảo
40 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo
41 Nguyễn Thị Thanh Thúy P. Hiệu trưởng THPT số 2 Nghĩa Hành Giám khảo
42 Kiều Quang Vũ P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Công Phương Giám khảo
43 Đỗ Thị Trúc A Giáo viên THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo
44 Nguyễn Thị Thương Giáo viên THPT Lê Trung Đình Giám khảo
45 Võ Thành Được Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo
46 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THPT Minh Long Giám khảo
47 Bùi Thị Kim Chi Giáo viên THPT Lương Thế Vinh Giám khảo
48 Võ Thị Dũng Giáo viên THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo
49 Lê Thị Lương Vân Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo
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50 Trần Thị Huyền Trang Giáo viên THPT số 1 Đức Phổ Giám khảo
51 Trần Thị Bích  Lưu Giáo viên THPT Lê Trung Đình Giám khảo
52 Nguyễn Thụy Vy Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo

IV. Phục vụ, bảo vệ
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Kim Anh Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Nhân viên phục vụ
2 Nguyễn Hữu Việt Hùng Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Nhân viên phục vụ
3 Từ Đức Liêm Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo vệ
4 Bùi Tá Hùng Nhân viên THCS Trần Phú Bảo vệ
5 Nguyễn Thị Hằng Dương Nhân viên THCS Trần Phú Nhân viên phục vụ
6 Phùng Minh Trung Nhân viên THCS Trần Hưng Đạo Bảo vệ
7 Nguyễn Thị Mỹ Định Nhân viên THCS Trần Hưng Đạo Nhân viên phục vụ
8 Nguyễn Hữu Thống Nhân viên THCS Chánh Lộ Bảo vệ
9 Nguyễn Hùng Nhân viên THCS Chánh Lộ Nhân viên phục vụ
10 Trần Văn Thạch Nhân viên THCS Nghĩa Lộ Bảo vệ
11 Võ Thị Xuân Nương Nhân viên THCS Nghĩa Lộ Nhân viên phục vụ
12 Thân Thị Châm Nhân viên THCS Nguyễn Nghiêm Nhân viên phục vụ
13 Phạm Quang Tú Vinh Nhân viên THCS Nguyễn Nghiêm Bảo vệ
14 Đào Văn Tài Nhân viên THPT Võ Nguyên Giáp Bảo vệ
15 Phạm Thị Huyền Nhân viên THPT Võ Nguyên Giáp Nhân viên phục vụ
16 Đinh Hữu Hiệp Nhân viên THPT Trần Quốc Tuấn Bảo vệ
17 Nguyễn Thị Minh Vân Nhân viên THPT Trần Quốc Tuấn Nhân viên phục vụ
18 Huỳnh Văn Quế Nhân viên THPT Lê Trung Đình Bảo vệ
19 Lê Thị Thủy Nhân viên THPT Lê Trung Đình Nhân viên phục vụ
20 Lương Văn Phấn Nhân viên THPT số 1 Tư Nghĩa Bảo vệ
21 Lê Thị Như Thiện Nhân viên THPT số 1 Tư Nghĩa Nhân viên phục vụ
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